
 

 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ - KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

 

 

  

 

                                                          

 

BÀI GIẢNG 

LÝ THUYẾT Ô TÔ 

(Dành cho sinh viên bậc Đại học) 

(LƯU HÀNH NỘI BỘ) 

 

 

                             

 

 

 

Quảng Ninh, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

  “Lý thuyết ô tô” là môn học cơ sở quan trọng trong chƣơng trình đào tạo kỹ sƣ 

và cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. Đây là môn học bắt buộc trong các trƣờng 

đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. Môn học này cung cấp cho sinh viên 

các  kiến  thức  cơ  bản  về  động  lực  học  của  ô  tô  khi  chuyển  động  thẳng,  chuyển  động 

quay vòng, khi chuyển động trên dốc, khi tăng tốc hoặc phanh; tính kinh tế nhiên liệu;

tính ổn định của ô tô; tính năng cơ động của ô tô; dao động của ô tô, … Đây là những 

kiến thức cơ sở làm nền tảng giúp sinh viên nhiên cứu, học tập những môn học khác 

nhƣ:  Kết cấu và tính toán ô tô, Cấu tạo ô tô, …

  Tùy theo chƣơng trình đào tạo của từng trƣờng, môn học “Lý thuyết ô tô” đƣợc 

thực hiện với các thời lƣợng khác nhau. Trƣờng Đại học Công nghệ Quảng Ninh  là 

đơn vị đào tạo cử nhân, kỹ sƣ Công nghệ kỹ thuật ô tô có truyền thống và uy tín từ 

hơn bốn mƣơi năm nay. Thực hiện chủ trƣơng cải cách và đổi mới đào tạo của Đảng 

và Nhà nƣớc, Nhà trƣờng đã tổ chức chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo cho phù hợp với 

yêu cầu và  mục tiêu đào tạo. Hiện nay  môn  học “Lý thuyết ô tô” đƣợc thực hiện với 

thời lƣợng 02 tín chỉ.

  Tập bài giảng “Lý thuyết ô tô” đƣợc nhóm biên soạn dựa trên chƣơng trình chi 

tiết môn học “Lý thuyết ô tô” đã đƣợc Nhà trƣờng phê duyệt, ban hành. Với thời lƣợng 

02 tín chỉ, nhóm biên soạn đã lựa chọn những nội dung kiến thức cơ bản cần thiết nhất 

làm cơ sở giúp sinh viên học tập và nghiên cứu các môn học chuyên ngành Công nghệ 

kỹ thuật ô tô.

  Nhóm tác giả biên soạn dựa trên các tài liệu có độ tin cậy cao của các trƣờng 

đào  tạo  ngành  Công  nghệ  kỹ  thuật  ô  tô  trong  nƣớc  nhƣ  Đại  học  Bách  Khoa  Hà  Nội, 

Đại học SPKT TP Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, ….

  Ban biên soạn chúng tôi xin chân thành cám ơn các thầy trong bộ môn Ô tô và 

Xe chuyên dụng-Viện Cơ khí Động lực-Đại học Bách Khoa Hà Nội, các thầy trong bộ 

môn Cơ khí Động lực-Khoa Cơ khí-Trƣờng Đại họcCông nghệ Quảng Ninh  đã  đóng 

góp nhiều ý kiến quý báu giúp chúng tôi hoàn thành tài liệu này.

  Tuy  nhiên,  đây  là  tài  liệu  biên  soạn  lần  đầu,  quá  trình  biên  soạn  không  thể 

tránh đƣợc các thiếu sót nhất định, chúng tôi chân thành đón nhận những ý kiến đóng 

góp của đồng nghiệp, quý bạn đọc để chỉnh sửa tài liệu ngày một hoàn thiện hơn. 

 

          

Nhóm tác giả biên soạn 
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Đại lƣợng Ký hiệu Đơn vị Hệ số chuyển đổi giữa đơn 

vị cơ bản và đơn vị cũ 

Chiều dài l m 1 inch = 2,54 cm = 0,0254 m 

Vận tốc dài v m/s 1m/s = 3,6 km/h 
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Số vòng quay n vg/ph  

Gia tốc j m/s
2
  

Gia tốc góc  rad/s
2
  

Lực F N 1N  0,1kG 

Trọng lƣợng G N 10
3
N  10

2
kG  0,1tấn 

Khối lƣợng m kg  

Áp suất q N/m
2
 1N/ m

2
 = 1Pa = 10 

-5
kG /cm

2
 

Ứng suất  N/m
2
 1MN/ m

2
  10 kG /cm

2
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Nhiệt độ T T 
0
K T = t + 2730 

(T: độ Kenvin, t: độ Xenxiut) 

Nhiệt lƣợng  Q J 1J  2,4.10
-3

 kcal 

Nhiệt dung riêng C  1J/kgđộ  2,4.10
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Chƣơng 1 

CÁC NGUỒN NĂNG LƢỢNG DÙNG TRÊN Ô TÔ 

1.1. Phân loại ô tô 

Nhu cầu về vận chuyển hàng hóa và khách hàng bằng các phƣơng tiện vận tải ô 

tô rất lớn. Để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vận chuyển đó, ô tô có rất nhiều chủng loại 

khc nhau, đƣợc tập hợp theo sơ đồ phân loại (Hình 1.1). 

 

Chuyeân duøng 

Xe chôû khaùch 

Xe con 

Xe boán cöûa 

Xe hai cöûa 

Xe naêm cöûa 

Xe hai choã 

 

Xe ñôn 

Xe keùo mooùc 

Xe hai taàng 

Xe keùo nöûa 

mooùc 

 

Xe ñôn 

Xe keùo mooùc 

Xe ñaàu keùo 

nöûa mooùc 

 

Xe chöõa chaùy  

Xe caàn caåu  

Xe ñua  

Xe cöùu thöông  

Xe chôû raùc 

 

Chieàu daøi cöïc ngaén < 5,0 m 

Ngaén 6 – 7,5 m 

Vöøa 8 – 9,5 m 

Daøi 10 – 12 m 

Cöïc daøi > 16 m  

Troïng taûi cöïc nhoû < 0,5 T 

Troïng taûi nhoû 0,5 – 2,0 T 

Troïng taûi vöøa 2 – 5 T 

Troïng taûi lôùn 5 – 15 T 

Troïng taûi cöïc lôùn > 15 T 

 

 

 
 

Xe tö nhaân 

Xe taéc - xi 
Xe coâng vuï 

Xe chaïy trong thaønh phoá 

Xe lieân tænh 

Xe du lòch 

Xe phuïc vuï coâng coäng 

Xe ñöa ñoùn coâng nhaân, hoïc 

sinh  

 

Xe beä goã 

Xe töï ñoå 

Xe öôùp laïnh 

Xe coâng - tay - nô 

Xe xi - teùc 

Xe chôû caáu kieän xaây döïng 

 

 

Theå tích coâng taùc 

Cöïc nhoû < 1,2 l 

Nhoû 1,2 – 1,8 l 

Vöøa 1,8 – 3,5 l 

Lôùn > 3,5 l 

 

 

OÂ TOÂ 

T
h
e
o
 ñ

o
ái 

tö
ô
ïn
g
 

p
h
u
ïc
 v

u
ï 

T
h
e
o
 k

e
át 
ca

áu
 

T
h
e
o
 k

íc
h
 t
h
ö
ô
ùc
 

T
h
e
o
 ñ

o
ái 

th
ö
ô
ïn
g
 

v
a
än
 c

h
u
y
e
ån
 

Xe con 

Xe khaùch 
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Hình 1. 1.  Sơ đồ phân loại ô tô. 

1.2. Các yêu cầu đối với ô tô 

1.2.1. Các yêu cầu về thiết kế, chế tạo: 

-   Xe ô tô phải mang tính hiện đại, các tổng thành trên xe có kết cấu hiện đại, 

kích thƣớc nhỏ gọn, bố trí hợp lý phù hợp với các điều kiện đƣờng xá và khí hậu. 

-   Vỏ xe phải đẹp, phù hợp với yêu cầu về thẩm mỹ công nghiệp. 
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-   Vật liệu chế tạo các chi tiết có độ bền cao, độ chống mịn, chống gỉ cao, nhằm 

nâng cao tính tin cậy và tuổi thọ của xe. Nên tăng loại vật liệu nhẹ để giảm tự trọng 

của xe. 

-   Kết cấu của các chi tiết phải có tính công nghệ cao, dễ gia công, số lƣợng các 

nguyên công trong qui trình công nghệ ít. 

1.2.2. Các yêu cầu về sử dụng: 

-   Xe phải có tính năng động lực cao nhƣ: tốc độ trung bình cao nhằm quay 

vòng xe nhanh, nâng cao năng suất vận chuyển, thời gian gia tốc và quãng đƣờng gia 

tốc ngắn, xe khởi động dễ dàng, 

-   Xe phải có tính an tòan cao, đặc biệt đối với hệ thống  phanh và hệ thống lái, 

-   Xe phải đảm bảo tính tiện nghi cho lái xe và hành khách, thao tác nhẹ và dễ 

dàng, đảm bảo tầm nhìn tốt, 

-   Mức tiêu hao nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn, săm lốp và các vật liệu chạy xe ít, 

-   Kích thƣớc thùng xe phải phù hợp với trọng tải để nâng cao hệ số sử dụng 

trọng tải, 

-  Kích thƣớc và hình dáng xe phải đảm bảo cho công tác xếp dỡ hàng hoá đƣợc 

thuận tiện và nhanh chóng, 

-   Xe chạy phải êm, không ồn, giảm lƣợng độc hại trong khí thải. 

1.2.3. Các yêu cầu về bảo dƣỡng, sửa chữa: 

-   Gia công bảo dƣỡng và sửa chữa xe so với chế tạo rất lớn, so với cả đời xe 

thƣờng gấp 30   50 lần giờ công chế tạo, 

-   Nếu mọi chi phí cho đời xe từ khi chế tạo đến khi thanh lý là 100% thì các 

phần đƣợc phân bổ nhƣ sau (số liệu của nhà máy GAZ – CHLB Nga). 

 Thiết kế chế tạo ô tô 1,4% 

 Bảo dƣỡng ô tô  45,4% 

 Sửa chữa thƣờng xuyên  46,0% 

 Sửa chữa lớn 7,2% 

Qua đó, chúng ta thấy giờ công bảo dƣỡng, sửa chữa rất lớn. Để giảm khối lƣợng 

công việc, kéo dài chu kỳ bảo dƣỡng, ô tô phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Số lƣợng các điểm bôi trơn phải ít để giảm giờ công bơm dầu mỡ, thay thế 

các điểm bôi trơn có vú mỡ bằng vật liệu bôi trơn vĩnh cửu. Các vú mỡ phải bố trí 

thẳng hàng, cùng phía thuận lợi cho công tác bảo dƣỡng. 

- Giảm giờ công kiểm tra xiết chặt bằng cách sử dụng các bulông, vít cấy, đai 

ốc… có tính tự hãm cao, đúng tiêu chuẩn và ít chủng loại để đỡ phải thay đổi dụng cụ 

tháo lắp. 

- Giảm giờ công điều chỉnh bằng cách thay các khâu điều chỉnh bằng tay bằng 

điều chỉnh tự động, hoặc dễ điều chỉnh, 
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- Kết cấu của xe phải đảm bảo cho công tác tháo lắp đƣợc dễ dàng, thuận tiện 

cho công tác sửa chữa thay thế phụ tùng. 

Kết cấu cũng nhƣ vật liệu chế tạo của các chi tiết có độ hao mòn lớn phải đủ bền 

sau khi phục hồi, sửa chữa. Các mặt chuẩn (công nghệ, định vị…) của chi tiết phải 

đƣợc bảo toàn, tạo điều kiện cho gia công cơ khí sửa chữa đáp ứng đƣợc các yêu cầu 

kỹ thuật. 

1.3. Bố trí chung ô tô 

1.3.1. Bố trí động cơ trên ô tô: 

Các phƣơng án sau đây thƣờng đƣợc sử dụng khi bố trí động cơ trên ôtô: 

1.3.1.1. Động cơ đặt ở đằng trước: 

Phƣơng án này sử dụng đƣợc cho tất cả các loại xe. Khi bố trí động cơ đằng trƣớc 

chúng ta lại có hai phƣơng pháp nhƣ sau: 

1.3.1.2. Động cơ đặt ở đằng trước và nằm ngoài buồng lái: 

Khi động cơ đặt ở đằng trƣớc và nằm ngồi buồng lái (hình 1.2a) sẽ tạo điều kiện 

cho công việc sửa chữa, bảo dƣỡng đƣợc thuận tiện hơn. Khi động cơ làm việc, nhiệt 

năng do động cơ tỏa ra và sự rung của động cơ ít ảnh hƣởng đến tài xế và hành khách. 

Nhƣng trong trƣờng hợp này hệ số sử dụng chiều di  của xe sẽ giảm xuống. 

Nghĩa là thể tích chứa hàng hóa hoặc lƣợng hành khách sẽ giảm. Mặt khác, trong 

trƣờng hợp này tầm nhìn của ngƣời lái bị hạn chế, ảnh hƣởng xấu đến độ an toàn 

chung. 

 

a – Nằm trƣớc buồng lái.   

b – Nằm trong buồng lái.                          

c – Nằm giữa buồng lái và 

thùng xe. 

d – Nằm ở đằng sau. 

e – Nằm dƣới sàn xe. 

h – Buồng lái lật. 

 

Hình 1. 2. Bố trí động cơ trên ô tô 

1.3.1.3 Động cơ đặt ở đằng trước và nằm trong buồng lái: 

Phƣơng án này đã hạn chế và khắc phục đƣợc những nhƣợc điểm của phƣơng án 
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vừa nêu trên. Trong trƣờng hợp này hệ số sử dụng chiều dài  của xe tăng rất đáng kể, 

tầm nhìn ngƣời lái đƣợc thoáng hơn (hình 1.2b). 

Nhƣng do động cơ nằm bên trong buồng lái, nên thể tích buồng lái sẽ giảm và đòi 

hỏi phải có biện pháp cách nhiệt và cách âm tốt, nhằm hạn chế các ảnh hƣởng của 

động cơ đối với tài xế và hành khách nhƣ nóng và tiếng ồn do động cơ phát ra. 

Khi động cơ nằm trong buồng lái sẽ khó khăn cho việc sửa chữa và bảo dƣỡng 

động cơ. Bởi vậy trong trƣờng hợp này ngƣời ta thƣờng dùng loại buồng lái lật (Hình 

1.4h) để dễ dàng chăm sóc động cơ. 

Ngoài ra một nhƣợc điểm cần lƣu ý nữa là ở phƣơng án này trọng tâm của xe bị 

nâng cao, làm cho độ ổn định của xe bị giảm. 

1.3.1.4. Động cơ đặt ở đằng sau: 

Phƣơng án này thƣờng sử dụng ở xe du lịch và xe khách. 

Khi động cơ đặt ở đằng sau (hình 1.2d) thì hệ số sử dụng chiều dài  tăng, bởi 

vậy thể tích phần chứa khách của xe sẽ lớn hơn so với trƣờng hợp động cơ đặt ở đằng 

trƣớc nếu cùng một chiều dài L của cả hai xe nhƣ nhau, nhờ vậy lƣợng hành khách sẽ 

nhiều hơn. 

Nếu chúng ta chọn phƣơng án động cơ đặt ở đằng sau, đồng thời cầu sau là cầu 

chủ động, cầu trƣớc bị động, thì hệ thống truyền lực sẽ đơn giản hơn vì không cần sử 

dụng đến truyền động các đăng. 

Ngồi ra, nếu động cơ nằm ở sau xe, thì ngƣời lái nhìn rất thoáng, hành khách và 

ngƣời lái hoàn toàn không bị ảnh hƣởng bởi tiếng ồn và sức nóng của động cơ. 

Nhƣợc điểm chủ yếu của phƣơng án này là vấn đề điều khiển động cơ, ly hợp, 

hộp số  v.v…sẽ phức tạp hơn vì các bộ phận nói trên nằm cách xa ngƣời lái. 

1.3.1.5. Động cơ đặt giữa buồng lái và thùng xe: 

Phƣơng án động cơ nằm giữa buồng lái và thùng xe (hình 1.2c) có ƣu điểm là thể 

tích buồng lái tăng lên, ngƣời lái nhìn sẽ thoáng và thƣờng chỉ sử dụng ở xe tải và một 

số xe chuyên dùng trong ngành xây dựng. 

Trƣờng hợp bố trí này có nhƣợc điểm sau: 

Nó làm giảm hệ số sử dụng chiều dài  và làm cho chiều cao trọng tâm xe tăng 

lên, do đó tính ổn định của xe giảm. Để trọng tâm xe nằm ở vị trí thấp, bắt buộc phải 

thay đổi sự bố trí thùng xe và một số chi tiết khác. 

1.3.1.6. Động cơ đặt ở dưới sàn xe: 

Phƣơng án này đƣợc sử dụng ở xe khách (hình 1.2e) và nó có đƣợc những ƣu 

điểm nhƣ trƣờng hợp động cơ đặt ở đằng sau. 

Nhƣợc điểm chính của phƣơng án này là khoảng sáng gầm máy bị giảm, hạn chế 

phạm vi hoạt động của xe và khó sửa chữa, chăm sóc động cơ.     
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1.3.2. Bố trí hệ thống truyền lực trên ô tô: 

Hệ thống truyền lực của ôtô bao gồm các bộ phận và cơ cấu nhằm thực hiện 

nhiệm vụ truyền mômen xoắn từ động cơ đến các bánh xe chủ động. Hệ thống truyền 

lực thƣờng bao gồm các bộ phận sau : 

-  Ly hợp: ( viết tắt LH). 

-  Hộp số: (viết tắt HS). 

-  Hộp phân phối: (viết tắt P). 

-  Truyền động các đăng : (viết tắt C). 

-  Truyền lực chính: (viết tắt TC). 

-  Vi sai : (viết tắt VS). 

-  Bán trục (nửa trục): (viết tắt N). 

   -  Truyền lực cuối cùng (viết tắt TCC). 

Ở trên xe một cầu chủ động sẽ không có hộp phân phối. Ngoài ra ở xe tải với tải 

trọng lớn thì trong hệ thống truyền lực sẽ có thêm truyền lực cuối cùng. 

Mức độ phức tạp của hệ thống truyền lực một xe cụ thể đƣợc thể hiện qua công 

thức bánh xe. Công thức bánh xe đƣợc ký hiệu tổng quát nhƣ sau: a x b 

 Trong đó : 

a: là số lƣợng bánh xe. 

b: là số lƣợng bánh xe chủ động. 

Để đơn giản và không bị nhầm lẫn, với ký hiệu trên chúng ta quy ƣớc đối với 

bánh kép cũng chỉ coi là một bánh. 

Thí dụ cho các trƣờng hợp sau: 

4x2: xe có một cầu chủ động (có 4 bánh xe, trong đó có 2 bánh xe là chủ động). 

4x4: xe có hai cầu chủ động (có 4 bánh xe và cả 4 bánh đều chủ động ). 

6x4: xe có hai cầu chủ động, một cầu bị động (có 6 bánh xe, trong đó 4 bánh 

xe là chủ động). 

6x6: xe có 3 cầu chủ động (có 6 bánh xe và cả 6 bánh đều chủ động). 

8x8: xe có 4 cầu chủ động (có 8 bánh xe và cả 8 bánh đều chủ động). 

1.3.2.1. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4 x 2: 

 - Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động: 

Phƣơng án này đƣợc thể hiện ở hình 1.3, thƣờng đƣợc sử dụng ở xe du lịch và xe 

tải hạng nhẹ. Phƣơng án bố trí này rất cơ bản và đã xuất hiện từ lâu. 
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Hình 1. 3. Động cơ đặt trƣớc, cầu sau chủ động (4 x 2) 

- Động cơ đặt sau, cầu sau chủ động: 

Phƣơng án này đƣợc thể hiện ở hình 1.4 thƣờng đƣợc sử dụng ở một số xe du lịch 

và xe khách. Trong trƣờng hợp này hệ thống truyền lực sẽ gọn và đơn giản vì không 

cần đến truyền động các đăng. Ở phƣơng án này có thể bố trí động cơ, ly hợp, hộp số, 

truyền lực chính gọn thành một khối. 

 

Hình 1. 4. Động cơ đặt sau, cầu sau chủ động (4 x 2) 

Một ví dụ điển hình cho phƣơng án này là hệ thống truyền lực cho xe du lịch VW 

1200 (của  CHDC Đức) ở hình 1.5.  

 

Hình 1. 5. Hệ thống truyền lực xe VW 1200 

 1 – Bánh răng vành chậu  

 2 – Vỏ bộ vi sai  

 3 – Bánh răng bán trục  
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 - Động cơ đặt trước, cầu trước chủ động: 

Phƣơng án này đƣợc thể hiện ở hình 1.6, thƣờng đƣợc sử dụng ở một số xe du 

lịch sản xuất trong thời gian gần đây. Cách bố trí này rất gọn và hệ thống truyền lực 

đơn giản vì động cơ nằm ngang, nên các bánh răng của truyền lực chính là các bánh 

răng trụ, chế tạo đơn giản hơn bánh răng nón ở các bộ truyền lực chính trên các xe 

khác. 

 

Hình 1. 6.  Động cơ ở trƣớc, cầu trƣớc chủ động 

Một ví dụ điển hình cho phƣơng án này là cách bố trí hệ thống truyền lực của xe 

du lịch TALBOT  SOLARA (CH Pháp): 

 

Hình 1. 7. Hệ thống truyền lực của xe du lịch TALBOT  SOLARA 

1.3.2.2. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4 x 4: 

Phƣơng án này đƣợc sử dụng nhiều ở xe tải và một số xe du lịch. Trên hình 1.8 

trình bày hệ thống truyền lực của xe du lịch VAZ - 2121 (sản xuất tại CHLB Nga). Ở 

bên trong hộp phân phối có bộ vi sai giữa hai cầu và cơ cấu khóa bộ vi sai đó khi cần 

thiết. 
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C
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1 2

 

Hình 1. 8. Hệ thống truyền lực của xe VAZ  2121 

1 –  Cơ cấu khóa vi sai giữa hai cầu. 

2 – Vi sai giữa hai cầu. 

1.3.2.3. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 6 x 4: 

ÑC
HS

LH

C

TC

C

TC

 

Hình 1. 9. Hệ thống truyền lực của xe KAMAZ – 5320 

Phƣơng án này đƣợc sử dụng nhiều ở cc xe tải có tải trọng lớn. Ở trên hình 1.11 

là hệ thống truyền lực 6 x 4 của xe tải KAMAZ – 5320 (sản xuất tại CHLB Nga). Đặc 

điểm cơ bản của cách bố trí này là không sử dụng hộp phân phối cho hai cầu sau chủ 

động, mà chỉ dùng một bộ vi sai giữa hai cầu nên kết cấu rất gọn. 

1.3.2.4. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 6 x 6: 

Phƣơng án này đƣợc sử dụng hầu hết ở các xe tải có tải trọng lớn và rất lớn. Một 

ví dụ cho trƣờng hợp này là hệ thống truyền lực của xe tải URAL 375 ( sản xuất tại 

CHLB Nga ) ở trên hình 1.10. 

Đặc điểm chính của hệ thống truyền lực này là trong hộp phân phối có bộ vi sai 

hình trụ để chia công suất đến các cầu trƣớc, cầu giữa và cầu sau. Công suất dẫn ra cầu 

giữa và cầu sau đƣợc phân phối thơng qua bộ vi sai hình nón (Nhƣ ở hình 1.10) . 

Ngoài ra có một số hệ thống truyền lực ở một số xe lại không sử dụng bộ vi sai 

giữa các cầu nhƣ xe ZIL 131 ,ZIL 175 K,… 


